
Stt Mã SV Họ tên học sinh Lớp HP Môn 
Khoa 

QLHP

Điểm 

đã PK
Ghi chú 

01 24211NH0120 Trần Quang Duy CSC11509003
An toàn an ninh trong nhà 

hàng - khách sạn
DL 2.0

02 22211OT1259 Trần Ngọc Thanh Tuấn CSC11408001 Bảo dưỡng ô tô CKOTO 4.0

03 20211DC0054 Phan Tiến Thắng CSC11203008 Điện tử cơ bản Điện - ĐT 3.0

04 21211DC3159 Phan Trung Mỹ CNC11230001 Điện tử công xuất Điện - ĐT 0.0

05 22211DC4758 Trần Thanh Bình CNC11210001 Kỹ thuật cảm biến Điện - ĐT 2.0

06 22211TT0676 Đặng Tuấn Kiệt CNC10722101 Lập trình ASP.Net CNTT 0.5

07 22211TT4016 Nguyễn Vũ CNC10722101 Lập trình ASP.Net CNTT 5.5

08 22211TT1762 Phạm Bá Huy CNC10745305 Lập trình Back-End web 1 CNTT 3.0

09 21211TT2398 Nguyễn Cao Toàn CNC10745301 Lập trình Back-End web 1 CNTT 1.0

10 24211DD0715 Nguyễn Trọng Nhân CSC11104001 Lý thuyết mạch Điện - ĐT 1.5

11 23211NH3887 La Thị Thúy Ngân CNC11521001
Phương pháp xây dựng thực 

đơn
DL 5.0

12 23211NH4734 Trần Thị Hiếu Thương CNC11521001
Phương pháp xây dựng thực 

đơn
DL 4.5

13 21211QT3199 Đỗ Nhật Quang TNC10403101 Quản lý dự án QTKD 2.0

14 22211NH3489 Huỳnh Nguyễn Bích Loan CNC11526001
Quản trị dự án nhà hàng-

khách sạn
DL 4.5

15 22211NH0380 Đinh Hoàng Anh Tú CNC11526001
Quản trị dự án nhà hàng-

khách sạn
DL 4.5

16 24211DH1322 Phan Hồng Nhung DCC10019103 Tin học CNTT 0.5

17 24211TT0092 Nguyễn Ngọc Thanh Tân DCC10019142 Tin học CNTT 10.0

18 23511QN0143 Nguyễn Hồ Bảo Như DCT40042002 Toán 2 KHCB 4.5

19 20211DC4353 Vũ Hữu Minh CSC11209002 Truyền động điện Điện - ĐT 2.0

20 21211CK3779 Lê Văn Huy CNC10255001 Vẽ thiết kế trên máy tính CKCTM 2.5

21 22211CK3074 Lê Văn Tâm CNC10255001 Vẽ thiết kế trên máy tính CKCTM 2.0

22 21211CK0745 Trần Anh Tuấn CNC10255001 Vẽ thiết kế trên máy tính CKCTM 2.0

23 22211CK2822 Lê Song Toàn CNC10255001 Vẽ thiết kế trên máy tính CKCTM 2.0

24 23211DK3589 Nguyễn Huy Hoàng CNC12302002 Vi điều khiển ứng dụng CNTĐ 2.0
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